
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH GMAIL SINH VIÊN KHÓA 15  - ĐỢT 7 - GÒ VẤP- CA NGÀY - NĂM 2022

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP GMAIL MẬT 
KHẨU

1 2223360450 Nguyễn Quỳnh Anh 07/12/2007 02BK15A7 Anh2223360450@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

2 2223360466 Vũ Trúc Anh 09/04/2007 02BK15A7 Anh2223360466@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

3 2223360474 Nguyễn Thị Phương Anh 08/10/2007 02BK15A7 Anh2223360474@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

4 2223240198 Nguyễn Nguyễn Ngọc Hải Anh 17/08/1999 02BK15A7 Anh2223240198@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

5 2223240097 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 20/06/1994 02BK15A7 Anh2223240097@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

6 2223240184 Trần Thị Ngọc Ánh 04/07/2002 02BK15A7 Anh2223240184@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

7 2223360256 Nguyễn Thuý Diễm 21/01/2007 02BK15A7 Diem2223360256@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

8 2223360257 Nguyễn Phạm Thuỳ Dương 13/09/2007 02BK15A7 Duong2223360257@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

9 2223360109 Nguyễn Hồ Linh Đan 12/03/2007 02BK15A7 Dan2223360109@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

10 2223360485 Nghiêm Tấn Đạt 20/12/2007 02BK15A7 Dat2223360485@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

11 2223240189 Ngô Thị Hương Giang 07/10/2003 02BK15A7 Giang2223240189@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

12 2223360458 Đỗ Thị Thu Hà 10/08/2006 02BK15A7 Ha2223360458@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

13 2223360461 Trần Thị Hồng Hạnh 05/03/2007 02BK15A7 Hanh2223360461@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

14 2223240185 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 26/08/2004 02BK15A7 Hang2223240185@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

15 2223360457 Nguyễn Trương Hoàng Hiệp 27/05/2007 02BK15A7 Hiep2223360457@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

16 2223360431 Lý Gia Huy 27/09/2006 02BK15A7 Huy2223360431@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

17 2223360255 Bùi Minh Khang 06/05/2007 02BK15A7 Khang2223360255@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP GMAIL MẬT 
KHẨU

18 2223360452 Lê Võ Hoàng Khang 13/05/2005 02BK15A7 Khang2223360452@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

19 2223360459 Trần Trọng Khang 10/03/2007 02BK15A7 Khang2223360459@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

20 2223360469 Hà Nguyễn Quyền Khanh 13/11/2007 02BK15A7 Khanh2223360469@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

21 2223360427 Nguyễn Lý Ánh Linh 09/05/2006 02BK15A7 Linh2223360427@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

22 2223360455 Nguyễn Thị Tố Nga 17/09/2007 02BK15A7 Nga2223360455@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

23 2223360460 Trần Ngọc Thiên Nga 09/11/2006 02BK15A7 Nga2223360460@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

24 2223360468 Sóc Thị Quỳnh Nhi 24/03/2007 02BK15A7 Nhi2223360468@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

25 2223360453 Phạm Ngọc Quỳnh Như 10/12/2007 02BK15A7 Nhu2223360453@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

26 2223360472 Đỗ Minh Nhựt 26/01/2003 02BK15A7 Nhut2223360472@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

27 2223240188 Nguyễn Thanh Phong 28/12/2001 02BK15A7 Phong2223240188@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

28 2223360462 Vũ Đức Phúc 19/02/2007 02BK15A7 Phuc2223360462@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

29 2223360473 Lê Thị Thủy Tiên 31/10/2007 02BK15A7 Tien2223360473@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

30 2223360482 Lê Thủy Tiên 09/04/2007 02BK15A7 Tien2223360482@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

31 2223360465 Vũ Cẩm Tú 19/02/2006 02BK15A7 Tu2223360465@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

32 2223360470 Trần Phúc Thành 28/10/2006 02BK15A7 Thanh2223360470@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

33 2223360456 Trần Ngọc Thanh Thảo 12/11/2007 02BK15A7 Thao2223360456@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

34 2223360258 Lâm Minh Thắng 22/07/2007 02BK15A7 Thang2223360258@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

35 2223360467 Nguyễn Trần Thiên Thuận 28/08/2006 02BK15A7 Thuan2223360467@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

36 2223360331 Trần Bảo Trâm 23/09/2007 02BK15A7 Tram2223360331@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

37 2223240170 Hồ Hoàng Bảo Trân 28/07/2000 02BK15A7 Chi2223240171@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

38 2223360464 Trần Phương Uyên 29/10/2007 02BK15A7 Uyen2223360464@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP GMAIL MẬT 
KHẨU

39 2223360463 Lê Ngọc Phương Vi 21/09/2007 02BK15A7 Vi2223360463@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

40 1223360228 Mai Như Ý 10/08/2007 02BK15A7 Y1223360228@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

41 2223240179 Nguyễn Thị Thanh Hải Ý 29/08/1993 02BK15A7 Y2223240179@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

TPHCM, Ngày 20 tháng 8 năm 2022
Phòng Đào Tạo


